	STT
	MẶT HÀNG
	ĐVT
	Số Lượng

	1
	acco nhựa 
	Hộp
	1

	2
	Ấm đun nước siêu tốc 1,5L
	Cái 
	1

	3
	Bấm kim PS-10E (bấm 10)
	Cái
	1

	4
	Bấm kim S3 (1137) (bấm 3)
	Cái
	1

	5
	Bấm kim W - Trio 50-SA
	Cái
	1

	6
	Bấm lỗ TTH 3788
	Cái
	1

	7
	Bàn chải chà sàn
	Cái
	1

	8
	Bàn chải chà sàn cán ngắn
	Cái 
	1

	9
	Bàn chải chà sàn dài
	Cái 
	1

	10
	Bàn chải đánh răng
	Cây
	1

	11
	Băng keo 2 mặt 2F5
	Cuộn
	1

	12
	Băng keo 2 mặt 5P
	Cuộn
	1

	13
	Băng keo gân 3,6P
	Cuộn
	1

	14
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	1

	15
	Băng keo giấy 2.5P
	Cuộn
	1

	16
	Băng keo giấy 2F5
	Cuộn
	1

	17
	Băng keo giấy 5P
	Cuộn
	1

	18
	Băng keo mouse 2.5P
	Cuộn
	1

	19
	Băng keo trong 5P
	Cuộn
	1

	20
	Băng keo trong VP 
	Cuộn
	1

	21
	Băng keo vàng 5P
	Cuộn
	1

	22
	Băng keo xốp 2.4cm
	Cuộn
	1

	23
	Bảng tên Sakura
	Cái
	1

	24
	Bao rác  (Bao đen)
	Kg
	1

	25
	Bao xốp
	Kg
	1

	26
	Bi nước Gel 016
	Cây
	1

	27
	Bi nước Jetlito
	Cây
	1

	28
	Bìa 100 lá
	Cuốn
	1

	29
	Bìa 100 lá nhựa
	bìa
	1

	30
	Bìa 120 lá
	Cuốn
	1

	31
	Bìa 3 dây góc
	Cái
	1

	32
	Bìa 30 lá
	Cuốn
	1

	33
	Bìa 60 lá
	Cuốn
	1

	34
	Bìa A3 đủ màu
	Tờ
	1

	35
	Bìa A4 (dày)
	Ram
	1

	36
	Bìa A4 (mỏng)
	Ram
	1

	37
	Bìa A4 (mỏng) xanh lá
	Ram
	1

	38
	Bìa a4(dày) vàng
	Xấp
	1

	39
	Bìa cây
	Cái
	1

	40
	bìa còng A3
	Cái
	1

	41
	Bìa còng A4 3cm
	Cái
	1

	42
	Bìa còng A4 5cm
	Cái
	1

	43
	Bìa còng A4 7.5cm
	Cái
	1

	44
	Bìa còng A4 9cm
	Cái
	1

	45
	Bìa còng Elephant A4 7.5cm
	Cái
	1

	46
	Bìa ép plastic
	Xấp
	1

	47
	Bìa hồ sơ lưu trữ
	Cái
	1

	48
	Bìa hộp giấy 10 cm
	Cái
	1

	49
	Bìa hộp giấy 15 cm
	Cái
	1

	50
	Bìa hộp giấy 20 cm
	Cái
	1

	51
	Bìa kiếng A3
	xấp
	1

	52
	Bìa kiếng A4
	Xấp
	1

	53
	Bìa lá A4
	Cái
	1

	54
	Bìa lá F4
	Cái
	1

	55
	Bìa lỗ 100 sheet
	Xấp
	1

	56
	Bìa nhựa ép giấy khen (A3)
	xấp
	1

	57
	Bìa nhựa ép giấy khen (A4)
	xấp
	1

	58
	Bìa nút A4
	Cái
	1

	59
	Bìa nút F4 
	Cái
	1

	60
	Bìa phân số (phân trang)
	Xấp
	1

	61
	Bìa thái A4 (dày)
	Ram
	1

	62
	Bìa trình kí đôi
	Cái
	1

	63
	Bìa trình ký 1 mặt
	Cái
	1

	64
	Bịch nylon (Túi Zipper)
	Kg
	1

	65
	Bình đựng nước bằng thủy tinh
	Bình
	1

	66
	Bình thủy 
	Cái 
	1

	67
	Bình trà Thái
	Bình
	1

	68
	Bình xịt muỗi
	Bình
	1

	69
	Bình xịt phòng
	Bình
	1

	70
	Bình xịt phòng Glade
	Bình
	1

	71
	Bộ ấm chén trà Minh Long
	Bộ
	1

	72
	Bộ lau sàn 360 độ
	Bộ
	1

	73
	Bộ lau sàn 360 nhập
	Cái
	1

	74
	Bút bi TL- metal clip 0,7mm
	Cây
	1

	75
	Bút bi TL-027
	Cây
	1

	76
	Bút bi TL-036
	Cây
	1

	77
	Bút bi TL-049
	Cây
	1

	78
	Bút bi TL-079
	Cây
	1

	79
	Bút bi UB150 (Uniball)
	Cây
	1

	80
	Bút cắm bàn PH02
	Bộ
	1

	81
	bút chì 7B
	Cây
	1

	82
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	1

	83
	Bút lông bảng 
	Cây
	1

	84
	Bút lông dầu PM 04 (nhỏ)
	Cây
	1

	85
	Bút lông dầu PM-09 (lớn)
	Cây
	1

	86
	Bút lông màu FP-01
	Cây
	1

	87
	Bút xoá CP02
	Cây
	1

	88
	Bút xóa kéo
	Cây
	1

	89
	Bút xóa kéo giấy Plus
	Cây
	1

	90
	Ca múc nước (nhựa)
	Cái
	1

	91
	Cần xé lớn (bằng tre)
	Cái
	1

	92
	Cặp hồ sơ 12 ngăn thun F4
	Cái
	1

	93
	Cắt băng keo 5cm
	Cái
	1

	94
	Cắt băng keo VP
	Cái
	1

	95
	Cây cọ cầu đầu tròn
	Cây
	1

	96
	Cây đẩy nước
	Cây
	1

	97
	Cây gắp rác (bằng sắt)
	Cây
	1

	98
	Cây lau  nhà (kẹp)
	Cây
	1

	99
	Cây lau kiếng (loại dài)
	Cây
	1

	100
	Cây lau nhà (vắt)
	Cây
	1

	101
	Cây thụt bồn cầu
	Cây
	1

	102
	Chén nhựa 
	Cái
	1

	103
	Chì bấm AX 105
	Cây
	1

	104
	Chì bấm Nhật
	Cây
	1

	105
	Chì chuốt 2B
	Cây
	1

	106
	Chì chuốt 3B
	Cây
	1

	107
	Chì chuốt 4B
	Cây
	1

	108
	Chiết chì SDI
	Cái
	1

	109
	Chổi cỏ
	Cây
	1

	110
	Chổi lông gà quét bụi
	Cây
	1

	111
	Chổi nhựa
	Cây
	1

	112
	Chổi nylon quét bụi
	Cây
	1

	113
	Chổi tàu cau
	Cây
	1

	114
	Cồn lau bảng
	Lít
	1

	115
	Cước nhôm chà xoong
	Miếng
	1

	116
	Dao cạo râu màu xanh (5 cây/bịch)
	Bịch
	1

	117
	Dao rọc giấy 
	Cây
	1

	118
	Dầu gội Xmen lớn
	Chai 
	1

	119
	Dây đeo thẻ + vỏ thẻ
	Bộ
	1

	120
	Dây nylon
	Bịch
	1

	121
	Dây thun
	Bịch
	1

	122
	decan A3
	Xấp
	1

	123
	Đĩa CD
	Hộp
	1

	124
	Đĩa DVD-R
	Cái
	1

	125
	Đồ chuốt 511-05
	Cái
	1

	126
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	1

	127
	Đũa tre(25 cây/bịch)
	Bịch
	1

	128
	Găng tay cao su
	Đôi
	1

	129
	Găng tay y tế
	Hộp
	1

	130
	Găng tay y tế (cổ tay ngắn)
	Hộp
	1

	131
	Giấy  A3 70
	Ram
	1

	132
	Giấy  A3 80
	Ram
	1

	133
	Giấy A0
	Tờ
	1

	134
	Giấy A1
	Tờ
	1

	135
	Giấy decan A4
	Ram
	1

	136
	Giấy Flex office A4 70
	Ram
	1

	137
	Giấy Flex office A4 80
	Ram
	1

	138
	Giấy Flex office A5 80
	Ram
	1

	139
	Giấy For 80 A4
	Ram
	1

	140
	Giấy ghi chú (4 màu)
	Xấp
	1

	141
	Giấy IK Plus A4 80
	Ram
	1

	142
	Giấy kẻ ngang
	Xấp
	1

	143
	Giấy màu A4 (80gr)
	Xấp
	1

	144
	Giấy note 4 màu 3*3
	Xấp
	1

	145
	Giấy note 4 màu TTH 0244
	Xấp
	1

	146
	Giấy Note TTH 3*3
	Xấp
	1

	147
	Giấy Note TTH 3*5
	Xấp
	1

	148
	Giấy Paper One 70 A4
	Ram
	1

	149
	Giấy Paper One 80 A4
	Ram
	1

	150
	Giấy pelure
	Ram
	1

	151
	Giấy photo A3 80
	Ram
	1

	152
	Giấy photo A4 80
	Ram
	1

	153
	Giấy Ruky
	Tờ
	1

	154
	Giấy than (G-STAR NEW)
	Hộp
	1

	155
	Giấy vệ sinh An An
	Lốc
	1

	156
	Giẻ lau nhà (kẹp)
	Cái
	1

	157
	Giẻ lau nhà (vắt)
	Cái
	1

	158
	Giỏ rác nhựa
	Cái
	1

	159
	Giỏ rác nhựa trung
	cái
	1

	160
	Gỡ kim STR-01
	Cái
	1

	161
	Gôm 2 màu
	Cái
	1

	162
	Gôm 526 BT 30
	Cái
	1

	163
	Gôm trắng
	Cục
	1

	164
	Hồ dán Queen
	Ống 
	1

	165
	Hộp dấu kim loại E02
	hộp
	1

	166
	Hộp đựng hồ sơ carton 10cm
	cái
	1

	167
	Hộp đựng xà bông
	hộp
	1

	168
	Kệ cắm bút
	Cái
	1

	169
	Kem đánh răng aquafresh 
	tuýp
	1

	170
	Keo dính chuột
	Hộp
	1

	171
	Keo khô Glu Stick 920108
	Lọ
	1

	172
	Kéo văn phòng lớn
	Cây
	1

	173
	Kéo văn phòng nhỏ
	Cây
	1

	174
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	1

	175
	Kẹp bướm Echo 19mm
	Hộp
	1

	176
	Kẹp bướm Echo 25mm
	Hộp
	1

	177
	Kẹp bướm Echo 32mm
	Hộp
	1

	178
	Kẹp bướm Echo 41mm
	Hộp
	1

	179
	Kẹp bướm Echo 51mm
	Hộp
	1

	180
	Kẹp giấy tam giác TTH màu
	Vĩ
	1

	181
	Khăn giấy hộp Pulppy
	Hộp
	1

	182
	Khăn lau bàn
	Cái 
	1

	183
	Khăn lau bảng
	Cái 
	1

	184
	Khăn lau đa năng
	Cái
	1

	185
	Khẩu trang Y tế
	Hộp
	1

	186
	Khay nhựa 1 ngăn Shuter
	Cái
	1

	187
	Khay nhựa 2 ngăn Shuter
	Cái
	1

	188
	Khay nhựa 3 tầng Shuter
	Cái
	1

	189
	Khay úp ly
	Cái
	1

	190
	Ki rác bằng sắt
	Cái
	1

	191
	Ki rác cán dài
	Cái 
	1

	192
	Ki rác cán ngắn
	Cái
	1

	193
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	1

	194
	Kim bấm KW - Trio
	Hộp
	1

	195
	Kim bấm KW - Trio 23/13
	Hộp
	1

	196
	Kim bấm số 3
	Hộp
	1

	197
	Kim bấm số 3,(24/6)
	Hộp
	1

	198
	Kim kẹp C62
	Hộp
	1

	199
	Kim kẹp nhựa màu lớn
	Bịch
	1

	200
	Lau bảng trắng WBE-01
	Cái
	1

	201
	Long não treo
	hộp
	1

	202
	Long não viên nhỏ (1 Kg)
	kg
	1

	203
	Lưỡi dao lớn TTH 2204
	Hộp
	1

	204
	Lưỡi dao TTH 2204
	Hộp
	1

	205
	Ly giấy (lùn)
	Lố
	1

	206
	Ly nhựa nhỏ
	Lố
	1

	207
	Ly thủy tinh (lùn)
	Lố
	1

	208
	Miếng cước xanh rửa chén
	Miếng
	1

	209
	Miếng film phân trang 5 màu
	Vỉ
	1

	210
	Móc dán tường
	Cái
	1

	211
	Mouse lau bảng phấn
	Cái
	1

	212
	Mực bút lông dầu PMI-01
	Lọ
	1

	213
	Mực dấu xịn
	Hộp
	1

	214
	Mực lông bảng WBI 01
	Hộp
	1

	215
	Muỗng nhựa
	Bịch
	1

	216
	Nam châm (vỏ nhựa) (vỉ  10 viên)
	Vỉ
	1

	217
	Nam châm (vỏ sắt lớn)
	Vỉ
	1

	218
	Nam châm bọc nhựa (4v/vỉ)
	Vỉ
	1

	219
	Nẹp giấy  nhựa
	Hộp
	1

	220
	Nhãn decan Tomy (103)
	Xấp
	1

	221
	Nhang trừ muỗi
	Hộp
	1

	222
	Nước giặt Omo (5 l)
	Chai
	1

	223
	Nước lau sàn nhà
	Chai
	1

	224
	Nước lau sàn nhà sunlight
	Chai 
	1

	225
	Nước rửa chén sunlight
	Chai 
	1

	226
	Nước rửa chén nhỏ
	Chai
	1

	227
	Nước rửa kính
	Chai 
	1

	228
	Nước rửa tay 0,5l
	Bình
	1

	229
	Nước rửa tay 180g
	Chai 
	1

	230
	Nước rửa tay 4kg
	Bình
	1

	231
	Nước rửa tay 500g
	Chai 
	1

	232
	Nước rửa tay 5l
	Bình
	1

	233
	Nước tẩy cầu 
	Chai 
	1

	234
	Nước tẩy Javel
	Chai 
	1

	235
	Nước xả vải comfort (1,8 l)
	Chai 
	1

	236
	Ống đựng bút xoay US175
	Cái
	1

	237
	Ống hút
	Bịch
	1

	238
	Ống nylon đựng rác đại 
	Kg
	1

	239
	Ống nylon đựng rác lớn
	Kg
	1

	240
	Ống nylon đựng rác tiểu
	Kg
	1

	241
	Phấn màu
	Thùng 
	1

	242
	Phấn màu
	Cái
	1

	243
	Phấn màu 100V VN
	Hộp
	1

	244
	Phấn màu 10V
	Hộp
	1

	245
	Phấn trắng
	Thùng 
	1

	247
	Phấn trắng 100V VN
	Hộp
	1

	248
	Phấn trắng 10V (VN)
	Hộp
	1

	249
	Pin 12V A23
	Cục
	1

	250
	Pin 2A Maxell
	Cặp
	1

	251
	Pin 3A Maxell
	Cặp
	1

	252
	Pin 9V Maxell
	Viên
	1

	253
	Pin con Ó đại
	Cặp
	1

	254
	Pin Đại D Panasonic R20UT
	Cặp
	1

	255
	Pin sạc 4 viên 2A
	Viên
	1

	256
	Pin vuông  9V Toshiba
	Viên
	1

	257
	Rổ xéo 1 ngăn
	Cái
	1

	258
	Ruột chì vàng
	Ống 
	1

	259
	Ruột Paker Mỹ
	Vỉ
	1

	260
	Sáp đếm tiền
	Hộp
	1

	261
	Sáp thơm Glade
	Hộp
	1

	262
	Sáp thơm Glade cool air 180g
	Cái
	1

	263
	Sổ bìa da
	Cuốn
	1

	264
	Sổ Carô 21x23 (200 trang)
	Cuốn
	1

	265
	Sổ Carô 21x33 (400 trang)
	Cuốn
	1

	267
	Sổ caro 25*33 (400 trang)
	Cuốn
	1

	268
	Sổ caro 25x33 (200 trang)
	Cuốn
	1

	269
	Sổ caro 25x33 (280 trang)
	Cuốn
	1

	270
	Sổ caro 30x40 (400 trang)
	Cuốn
	1

	271
	Sổ còng cao cấp có nút gài
	Cái
	1

	272
	Sọt tre
	Cái
	1

	273
	Tăm bọc giấy
	Hộp
	1

	274
	Tampon
	Cái
	1

	275
	Tập 200 Tr 
	Cuốn
	1

	276
	Tập 200 Tr  Vĩnh Tiến
	Cuốn
	1

	277
	Tập 96Tr 
	Cuốn
	1

	278
	Tập 96Tr Vĩnh Tiến
	Cuốn
	1

	279
	Thảm chùi chân nhựa đại
	Cái
	1

	280
	Thảm chùi chân nhựa lớn
	Cái 
	1

	281
	Thảm chùi chân nhựa nhỏ
	Cái 
	1

	282
	Thảm chùi chân nhựa trung
	Cái 
	1

	283
	Thảm chùi chân ovan đại
	Cái 
	1

	284
	Thảm chùi chân ovan lớn
	Cái
	1

	285
	Thảm chùi chân ovan nhỏ
	Cái 
	1

	286
	Thùng rác có nắp (loại lớn)
	Cái
	1

	287
	Thùng rác có nắp (lớn)
	Cái
	1

	288
	Thùng rác có nắp (nhỏ)
	Cái 
	1

	289
	Thùng rác có nắp (trung)
	Cái 
	1

	290
	Thước  CR-02
	Cây
	1

	291
	Thước  CR-03
	Cây
	1

	292
	Thước mica 50cm 
	Cây
	1

	293
	Trà (chè) Thái nguyên
	Kg
	1

	294
	Trà gói Tân Cương 0,5Kg
	Bịch
	1

	295
	Túi đựng bài thi  (Xấp 100 cái)
	Xấp
	1

	296
	Xà bông bột
	Bịch
	1

	297
	Xà bông bột Viso 
	Bịch
	1

	298
	Xà bông cục Coast (Mỹ)
	Cục
	1

	299
	Xà bông cục Lifebuoy
	Cục
	1

	300
	Xô 12L 
	Cái 
	1

	301
	Xô 16L 
	Cái
	1

	302
	Xô 19L
	Cái 
	1


Trang 7 / 9

